
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số:               

  

              Đắk Nông, ngày       tháng 3 năm 2023  

V/v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản 

phẩm OCOP, sản phẩm thương 

mại đặc trưng, sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu thành 

phố Đà Nẵng năm 2023. 

 

 

                     
 

                               Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh,  

                                               trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 

 

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn số 425/SCT-QLTM 

ngày 02/3/2023 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng về việc giới thiệu các 

sản phẩm thành phố Đà Nẵng (sản phẩm OCOP, TMĐT, CNNTTB) năm 2023.  

Nhằm hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng xúc tiến tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, 

sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Sở 

Công Thương tỉnh Đắk Nông đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và ký kết hợp tác tiêu thụ các 

sản phẩm của thành phố Đà Nẵng (thông tin các sản phẩm theo phụ lục đính 

kèm). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.  

Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, 

phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); điện thoại: 

0236.3822525; email: qltmsct@danang.gov.vn. 

 Với nội dung nêu trên, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông gửi các đơn vị sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quan tâm, hỗ trợ./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;   

- SCT TP Đà Nẵng; 

- UBND các huyện, TP (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, QLTM 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Dương Thị Quỳnh Mai 

 

mailto:qltmsct@danang.gov.vn


 

 

 

 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM OCOP, CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU, THƯƠNG MẠI ĐẶC TRƯNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

TT Tên sản phẩm 

Sản 

phẩm  

OCOP 

Sản 

phẩm 

CNNTT

B 

SP 

thương 

mại đặc 

trưng 

Tên đơn vị Địa chỉ, điện thoại liên hệ 

Khả năng 

cung ứng sản 

phẩm (kg, 

cái… /tháng) 

1 Bánh dừa nướng mè 
Đề xuất 

5 sao 
    

Công ty TNHH 

Mỹ Phương Food 

Tổ 4, thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang 

SĐT liên hệ: Nguyễn Tiến Thịnh 0914 140 686 

30 tấn/ 

tháng/sản 

phẩm 2 
Bánh dừa nướng đậu 

phụng 
4 sao     

3 Chả mực 4 sao     

Công ty TNHH 

Bắc Đẩu  

11 Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng - SĐT liên hệ:  0905 169 913 Chị Thu 

1 tấn/ 

tháng/sản 

phẩm 

4 Cá đét khô tẩm gia vị 4 sao     

5 Chả cá thu chiên 4 sao     

6 Cá bò gai khô 4 sao     

7 

Tảo xoắn Spirulina 

nguyên chất sấy lạnh 

không khí đối lưu 100 

gr 

4 sao x x 

Hợp tác xã Công 

nghệ Cao Mặt trời 

Việt 

Địa chỉ: 74 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Thư - 

0905267771 

1000 sản 

phẩm tảo 

/tháng 

8 
Bánh khô mè Bà Liễu 

Mẹ 
4 sao x x 

Cơ sở sản xuất 

bánh khô mè Bà 

Liễu Mẹ 

Địa chỉ: Số 200/1 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ 

Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Sol - 

0905252550  

1 triệu sản 

phẩm/năm 

9 Yến sào Tiên Sa 4 sao     
Công ty TNHH 

Yến Sào Tiên Sa 

Địa chỉ 22 Trung Lương 2, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng - Anh Sỹ 0903585688  
100 kg/tháng 

10 Tré Ông Chánh 4 sao     
Hộ sản xuất tré 

Ông Chánh  

Địa chỉ: 81 Hải Phòng, Hải Châu, thành phố Đà 

NẵngNguyễn Chánh 0903502886 

60-75 kg/ 

ngày (4-5 

suất) 



 

 

11 
Lạp xưởng tươi 

MinKai 
4 sao     

Hộ kinh doanh 

Hồ Thị Thùy 

Trâm  

Địa chỉ: K7/6-Quang Trung-phường Hải Châu 1, Hải 

Châu. Đt liên hệ: 0935 058 833 
50k/ngày 

12 Lót giày Hương Quế 4 sao   x 
Công ty TNHH 

sản xuất chế biến 

kinh doanh xuất 

nhập khẩu Hương 

Quế 

Tổ 11 Khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận 

Liên Chiểu, Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Anh Sơn: 

0913.392.094 

1,1 triệu sản 

phẩm / năm 
13 

Bộ sản phẩm từ quế 

(Dép dưỡng sinh chất 

lượng cao Hương Quế 

quế, lót giày quế, tấm 

đệm quế) 

  x x 

14 Mắm nhĩ Bình Minh 4 sao x x 
Hợp tác xã mắm 

Bình Minh 

Anh Dũng – 0914741515. Địa chỉ:  Tổ 51 phường Hòa 

Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  
1.000 lít/tháng 

15 
Nước mắm Hương 

Làng Cổ 
4 sao x x 

Cơ sở sản xuất 

nước mắm Hương 

Làng Cổ 

Địa chỉ: Tổ 97 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Phú - 

0935998908 

25000 lít/năm 

16 Rau ăn lá AFARM 4 sao     
Công ty CP NN 

CNC AFARM 

Văn phòng: 101 Điện Biên Phủ, p Chính Gián, q 

Thanh Khê. Nông Trại: Thôn Hòa Hải, X. Hòa Phú, H. 

Hòa Vang.Điện thoại: 0983 019 284 

200 kg/ ngày 

17 Dưa lưới AFARM 4 sao     20kg/ ngày 

18 Bưởi Hòa Ninh 4 sao     
HTX rau, hoa củ 

quả Hòa Vang 

Địa chỉ: thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh 

Đt liên hệ: 0911 664 886 
30/ tấn năm 

19 
Kiệu hương Hòa 

Nhơn dầm mắm 
4 sao     

Cơ sở sản xuất 

Kiệu hương Hòa 

Nhơn 

Địa chỉ: tổ 7, thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn 

Đt liên hệ: 0708 116 622 

Khoảng 2 

tấn/năm theo 

mùa 

20 
Nước uống Ion kiềm 

(Ion-Pro) 
4 sao     

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại Toàn 

Gia Phú 

Thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Nguyễn Thị Tài 0905004509 
2500m3/tháng 

21 Chả lụa Peco Food 4 sao     
Công ty TNHH 

Peco Food 

Thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 

Tp. Đà Nẵng - Mr Tài: 0905821727  
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22 Rau ăn quả Túy Loan 4 sao     
Hợp tác xã dịch 

vụ sản xuất và 

tiêu thụ rau an 

toàn Túy Loan  

Địa chỉ: Thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện 

Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Bùi Dũng: 0905559206 

1 tấn/ngày 

23 Rau ăn lá 3 sao     1 tấn/ngày 

24 

Đông trùng hạ thảo 

khô – sấy thăng hoa 

Dr. Trung 

4 sao     Công ty TNHH 

Công nghệ sinh 

học Vínseed 

Địa chỉ: 258-260 đường Lê Quảng Chí, Phường Hoà 

Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

Đt liên hệ: Nguyễn Thành Trung 0967258226 

50kg khô/ 

tháng 

25 
Mật ong Đông trùng 

hạ thảo – Dr. Trung 
3 sao     200 lít/ tháng 

26 
Chả heo Võ Thị 

Huynh (Cổ Mân) 
3 sao     

Hộ sản xuất, kinh 

doanh Võ Thị 

Huynh 

Địa chỉ: Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng 

- Đt liên hệ: 0905101471 
200 kg/ ngày 

27 
Nước mắm cá cơm 

Văn Tranh 
3 sao     

Hộ kinh doanh 

Trương Văn 

Tranh 

Tổ 91, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng 

Điện thoại: 02363 844 261 
  

28 Dầu Tràm Linh Ứng 3 sao     

Công ty TNHH 

Đầu tư Sản xuất 

Thương mại Dịch 

vụ SHP 

Lô 21 Võ Duy Ninh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn 

Trà, Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại: 0914 213 999, Ms Chi 0854345888 

5,000 sp/ tuần 

29 
Trà gừng Tâm 

Nguyên 
3 sao x   

Hộ kinh doanh Cơ 

sở Tâm Nguyên 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt 0935.208.121 

Tổ 24, Đường Khái Tây 1, Phường Hoà Quý, Quận 

Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng 

Chai 250 ml 

100 chai/ ngày 

30 
Cá bò rim Thành 

Trung 
3 sao     

 Hộ kinh doanh cá 

rim – mực rim 

Thành Trung 

Địa chỉ: Phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng- Đt liên hệ: Nguyễn Văn Quang 0932.457.558 
500 kg/ngày 

31 Bò khô Thu Trang 3 sao x   
Cơ sở sản xuất Bò 

khô Thu Trang 

Địa chỉ: Tổ 15 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Chung 0905070295 
  



 

 

32 Nấm bào ngư 3 sao     

Hợp tác xã dịch 

vụ sản xuất Nông 

nghiệp I Hòa Quý 

Tổ 78, đường Lưu Quang Vũ, phường Hòa Quý, quận 

Ngũ Hành Sơn - Điện thoại: 02363836655 
  

33 Ngũ cốc mầm cao cấp 3 sao     

Hộ kinh doanh cơ 

sở chế biến nông 

sản sạch Đô & 

Gold 37 

Lô 46 Hòa Bình 7, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành 

Sơn - Điện thoại: 0826093259, 0946596718 
  

34 Chả bò Phước Hà 3 sao     

Hộ kinh doanh 

sản xuất chả 

Phước Hà 

Địa chỉ: K123/H54/41 Cù Chính Lan, Phường Hoà 

Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - Đt liên hệ: 

0905122013 Phước 

20-30 kg/ngày 

35 Chả cá 3 sao     
Cơ sở sản xuất 

chả cá Cây Sang  

Địa chỉ: 87-89 Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng -  SĐT liên hệ: Nguyễn Văn Thao 

0914168712 

Bình quân 250 

kg/ngày 

36 Chả cá 3 sao     
Cơ sở sản xuất 

Chả cá Bích Chi 

Địa chỉ: K222/25 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Hồ Thị Chi 

0905334472 

100-200 

kg/tháng 

37 Chả bò 3 sao     

Cơ sở sản xuất 

giò chả Thảo Sinh  

Địa chỉ: 86 Phạm Nhữ Tăng, quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng. SĐT liên hệ: Nguyễn Phi Sinh 

0905113103 

01 tấn các 

loại/tháng 
38 

Chả da bao ớt xanh 

Thảo Sinh 
3 sao     

39 
Chả bao tử da bao 

Thảo Sinh 
3 sao     

40 Tương ớt rim 3 sao     

Cơ sở sản xuất 

nước chấm Y 

Phụng  

Địa chỉ: 237A Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà NẵngPhạm Hùng - 0905.534.196  

4-5 tấn tương 

ớt/tháng 41 
Mực 03 nắng Hạng 

Huệ 
3 sao     

Cơ sở Mực khô 

Hạng Huệ 

Địa chỉ: 145 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông 

Đt liên hệ: Mr Khang 0935 599 876 
42 Mực khô Hạng Huệ 3 sao     

43 Bò tươi nướng cay 3 sao     

Công ty TNHH 

MTV Khang 

Minh Phương 

Địa chỉ: Lô 24-25 Thăng Long, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

- SĐT liên hệ: Nguyễn Hữu Minh 0905421010 

  



 

 

44 
Rong biển ăn liền Đại 

Dương 
3 sao     

Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất rong 

biển 

Địa chỉ: 173 Trần Kim Xuyến, phường Hòa Xuân 

Đt liên hệ: Ms Loan 0905810850 

1 triệu sản 

phẩm các 

loại/tháng 

45 
Rau ăn lá An An Phát 

Garden 
3 sao     

Công ty TNHH 

MTV An An Phát 

Garden 

Kiệt 646/24 Tôn Đản, phường Hòa Phát, quận Cẩm 

Lệ, Đà Nẵng 

Điện thoại: 0931 935 937 

  

46 
Cà phê hạt Quang 

Linh 
3 sao     

Hộ kinh doanh 

Coffee Ánh Linh 

456 Mẹ Thứ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng - Điện thoại: 0914 104 446 
  

47 Chả bò Bà Kim 3 sao     
Hộ kinh doanh Bà 

Kim 

Địa chỉ: K 129/70 – Tiểu La – phường Hòa Cường 

Bắc, Hải Châu 

Đt liên hệ: Nguyễn Văn Vũ 0913 742 503 

15 tấn/ tháng 

48 Chả bò 3 sao     
Hộ sản xuất chả 

bò Hùng Hồng  

Địa chỉ: 38B Trần Bình Trọng, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Trần Hùng 0905141752/ 0905235535 

1000 kg/ngày 

49 Mật ong Bana Bee 3 sao     

Công Ty Cổ Phần 

Nông Nghiệp 

Công Nghệ Cao 

Davina 

70 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu 

Điện thoại: 0914 406 502 
  

50 Trưởi (tré) Bà Năm 3 sao     
Hộ kinh doanh bà 

Năm 

K5/25 Nam Cao , phường Hòa Khánh NamĐt liên hệ: 

0935 918 368 
20 kg/ ngày 

51 
Nước mắm Nam Ô- 

Hiệp Hải 
3 sao     

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Hải 

Nguỵệt 

Tổ 48, Nam Ô 2, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, 

Đà Nẵng, Điện thoại: 0935281494 
  

52 
Rượu Đinh lăng- Đà 

tửu 
3 sao x   

Hộ kinh doanh 

Mai Thị Xuân 

Địa chỉ: 42 Đàm Quang Trung, phường Hòa Hiệp 

Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  

SĐT liên hệ:  0918422688 (Việt), 0913422199 

  

53 Chả bò Yến Tiên 3 sao     Hộ Phạm Thị Yến 
Địa chỉ: thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn 

ĐT liên hệ: 0905 045 949 
100 kg/ngày 



 

 

54 
Bánh tráng gạo Đại 

Cường 
3 sao x x 

Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thương mại Đại 

Cường 

Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Phạm Thị Trà My - 0941162555 

30-40 tấn/ 

tháng 
55 Bún tươi đóng gói   x   

56 Bún khô Phước Hòa 3 sao     

Cơ sở sản xuất -

chế biến Phước 

Hòa  

Địa chỉ: Thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Trần Phước Ẩn 0935706637 

1,5 tạ bún 

khô/ngày  

57 Cao nấm Linh chi 3 sao  x   
Hợp tác xã nấm 

Nhơn Phước 

Địa chỉ: Thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ : Mr Nhi 0935.935.573 

200kg/năm  

(40.000sp/nă

m) 

58 
Bánh tráng mè truyền 

thống Thi Chung 
3 sao     

Hộ kinh doanh 

Trần Thị Chung 

Thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang 

Điện thoại: 0935 964 181 
  

59 
Chả cá thát lát chiên 

Văn Tới 
3 sao     

Hợp tác xã Làng 

Phú Sơn 

Thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang 

Điện thoại: 0905 937 757 

  

60 
Chả cá thát lát Văn 

Tới (tươi) 
3 sao       

61 Chè dây Hòa Bắc 3 sao     
Hộ kinh doanh Lê 

Anh Tú 

Khu tái định cư thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa 

Vang - Điện thoại: 0935 610 002 
  

62 
Nấm đông trùng hạ 

thảo Quỳnh Tâm 
3 sao     

Hộ kinh doanh 

Quỳnh Tâm 

Thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang 

Điện thoại: 0905 099 181 

  

63 
Nấm Linh Chi Quỳnh 

Tâm 
3 sao       

64 Gà thả vườn Kê Sơn 3 sao     

HTX dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp 

Hòa Phong 1 

Thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang 

Điện thoại: 0909 187 243 
  



 

 

66 Móc áo inox Bí Rồng   x   
Cơ sở Inox 

Nguyễn Tri Vinh 

Thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 

- SĐT liên hệ: Vinh 0905.541.074 

Khoảng 1500 

sản 

phẩm/ngày 

67 Nến trang trí   x   

Công ty TNHH 

nến Nguyên 

Quang Minh 

Địa chỉ: Tổ 10, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Ms Quyên- 0702766722 

  

68 Nến thơm    x   

Công ty TNHH 

Nến Hướng 

Dương 

Công ty TNHH Nến Hướng Dương 

- Địa chỉ: Tổ 01, Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng 

- SĐT liên hệ: Anh Thanh 090 5141832 

  

69 
Nước mắm Nam Ô 

(loại 0,5 lít và 1 lít) 
  x   

Hội Làng nghề 

nước mắm truyền 

thống Nam Ô 

Địa chỉ: Tổ 110, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên 

Chiểu, Đà Nẵng 

Liên hệ: Ông Trần Ngọc Vinh ĐT: 070 7093022 

1000 lít/năm 

(Cả hội làng 

nghề thì 

200.000 

lít/năm) 

70 Chổi đót 507S   x   
Công ty TNHH 

MTV Phong Bắc 

Địa chỉ: Tổ 25, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng - Liên hệ:  Bà Nguyễn Thị Kim Thoa 090 

5193471 

200.000-

300.000/năm 

71 
Tranh, tượng gỗ mỹ 

nghệ 
  x   

Cơ sở tiện gỗ mỹ 

nghệ Bình An 

Địa chỉ: Thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà NẵngSĐT liên hệ: An - 

0905068805 

  

72 
Tranh gỗ điêu khắc 

3D 
  x   

Cơ sở sản xuất 

mộc Hùng Nga 

Địa chỉ: Thôn Tuý Loan Đông 2, xã Hoà Phong, huyện 

Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Ngô Trường Hùng 0905.544517 

  

73 
Ghế mây bập bênh trẻ 

em (FC15) 
  x   

HTX Mây tre An 

Khê 

Địa chỉ: Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Nguyễn Hoàng 0983.221554 

Khoảng 2000 

sản phẩm / 

năm 



 

 

74 
Đá mỹ nghệ điêu khắc 

hình vỏ sò 
  x   Cơ sở sản xuất Đá 

thủ Công Mỹ 

nghệ Thanh Thiện 

Địa chỉ: Lô 38-39 Khu sản xuất làng nghề đá mỹ nghệ 

Non Nước, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 

- SĐT liên hệ: Mai Thanh Thiện - 0905181435 

  

75 
Đĩa đá ngọc chạm các 

cầu tại Đà Nẵng 
  x     

76 Kính cường lực   x   
Công ty CP Công 

nghệ Đức Huy 

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Lê Hữu Ánh - 0905122344 

300m2/ ngày 

77 
Thớt Kính cường lực 

Sala Lux 
  x   

Công ty TNHH 

SX TM&DV Lê 

House 

Địa chỉ: Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà 

Vang, Thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Đặng Thị Hằng 0932.334.470 

20.000sp/ 

tháng 

78 

Gạo tươi nguyên cám 

và gạo dinh dưỡng 

Babyrice 

  x   

Công ty TNHH 

TM&DV Vita 

Corporation 

Địa chỉ: Lô 43 Quán Khái 5, phường Hoà Hải, quận 

Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Phạm Thị Bích Ny 0906.429.994 

5000 gói 450 

gram/ tháng 

79 
Gạch in 3D phủ bóng 

Nano 
  x   

Công ty TNHH 

Sản xuấtTM Mỹ 

thuật Đức Nam 

Địa chỉ: Thôn Phú Hoà 2, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà 

Vang, Thành phố Đà Nẵng 

SĐT liên hệ: Lê Thị Tuyết Trang 0938.747.879 

3000-4000 đối 

với sản phẩm 

lưu niệm 

80 
Ván ép Coppha/phủ 

phim 
  x   

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất và 

Thương mại Dana 

Plywood 

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

- SĐT liên hệ: Trương Thị Phương Linh - 0962222822 

100,000 Sản 

phẩm/tháng 

tuỳ theo đơn 

hàng 

81 Rượu cần Phú Túc   x   
Hộ kinh doanh Lê 

Văn Nghĩa 

Địa chỉ: Thôn Phú Túc, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà 

Vang, Thành phố Đà Nẵng - SĐT liên hệ: Lê Văn 

Nghĩa 0963.544.524 

60 lít/ ngày 

82 Cà phê sạch MaYaCa     x 
Công ty TNHH cà 

phê MaYaCa 

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng - SĐT: Ông Hồ Đức Tiến 0915 896 

956 

700-800 ngày 



 

 

 

83 
Cao xoa bóp Bạch Hổ 

Hoạt Lạc Cao 
    x 

Công ty TNHH 

Đông Nam Dược 

Bảo Linh 

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Đà Nẵng, Lô 32, Q.Sơn 

Trà, TP.Đà Nẵng, Đường Số 1, An Hải Bắc, Sơn Trà, 

Đà Nẵng. 

- SĐT liên hệ: 0935.441.311 

Khoảng 

10.000 sản 

phẩm các 

loại/tháng 

84 
Kem nghệ Bảo Phu 

Khang 
    x 

85 
Kem gừng Mẫu chi 

bảo 
    x 

86 
Bình xịt xua đuổi côn 

trùng Fly@way 
    x 

87 
Kem gót chân Bảo 

Linh 
    x 

88 
Áo sơ mi nam casual 

Merriman 
    x 

Tổng Công ty Cổ 

phần Dệt may 

Hòa Thọ 

Địa chỉ: Số 36 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, 

Đà Nẵng 

- SĐT liên hệ: 0935212837 Chị Vy 

Sản lượng 

theo nhu cầu 

của thị trường 

89 
Quần khaki lưng 

tangdor Merriman 
    x 

90 
Quần tây lưng tangdor 

Merriman 
    x 
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